
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8.000 8.000 100,0

2 Chi cục PTNT 500 496 99,1

3 Sở Thông tin và Truyền thông 6.990 6.104 87,3

4 Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Trị 2.180 1.869 85,7

5 Trung tâm nước sạch và VSMTNT 32.761 25.946 79,2

6 Thành phố Đông Hà 50.377 37.396 74,2

7 Huyện Vĩnh Linh 68.025 49.731 73,1

8 Ban QLDA ĐTXD tỉnh 504.974 368.785 73,0

9 Huyện Hải Lăng 49.869 35.210 70,6

10 Thị xã Quảng Trị 24.288 16.692 68,7

11 Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh 19.938 13.644 68,4

12 Sở Khoa học Công nghệ 9.215 6.096 66,2

13 Huyện Cam Lộ 30.661 19.704 64,3

14 Trung tâm PTQĐ tỉnh 59.655 37.004 62,0

15 Huyện Triệu Phong 54.669 33.245 60,8

16 Huyện Gio Linh 180.725 109.339 60,5

17 Huyện Đakrông 149.073 87.252 58,5

18 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông 3.400 1.879 55,3

19 Trường Trung cấp nghề GTVT Quảng Trị 4.000 2.000 50,0

20 BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 3.010 1.376 45,7

21 Huyện Hướng Hóa 116.519 44.600 38,3

22 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 22.907 8.750 38,2

23 BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 2.700 937 34,7

24 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 15.000 4.886 32,6

25 Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 800 229 28,6

26 Sở Y tế 18.330 5.226 28,5

27 Sở Giao thông vận tải 21.679 5.982 27,6

28 BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 3.290 835 25,4

29 Công an tỉnh 11.769 2.625 22,3

30 Sở Xây dựng 4.629 1.017 22,0

31 Huyện đảo Cồn Cỏ 10.940 1.889 17,3

32 Trường cao đẳng y tế Quảng Trị 2.500 281 11,2

33 Sở Tài nguyên Môi trường 4.000 357 8,9

34 Bộ CHQS tỉnh 23.987 223 0,9

35 Sở GD-ĐT 2.542 23 0,9

36 Sở Công thương 500 0 0,0

37 Trung tâm dịch vụ việc làm 141 0 0,0

*

**
Kế hoạch 2024 thực tế là kế hoạch được tính theo số vốn nhập Tabmis đối với các nguồn thu 

được HĐND tỉnh giao

Biểu số 01

Kế hoạch 2024 của các huyện, thị xã, thành phố không tính phần vốn phân cấp quản lý
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Xếp thứ tự từ cao đến thấp
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